
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

TRƯỜNG THCS HOÀ HƯNG 

 

PHIẾU HỌC TẬP 

 

- Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc sử dụng công cụ bằng 

kim loại? 

A. Giúp con người khai phá đất hoang, tăng diện tích trồng trọt. 

B. Giúp con người có thể xẻ gỗ đóng thuyền, xẻ đá làm nhà. 

C. Dẫn đến sự hình thành các quốc gia cổ đại. 

D. Tạo ra một lượng sản phẩm dư thừa thường xuyên. 

Câu 2: Con người đã phát hiện và dùng kim loại để chế tạo công cụ vào khoảng thời gian 

nào? 

A. Thiên niên kỉ thứ II TCN. 

B. Thiên niên kỉ thứ III TCN. 

C. Thiên niên kỉ thứ IV TCN. 

D. Thiên niên kỉ thứ V TCN. 

Câu 3: Sản phẩm dư thừa tạo ra trong xã hội nguyên thủy được phân chia như thế nào? 
A. Chia đều sản phẩm dư thừa cho mọi người. 

B. Người đứng đầu thị tộc chiếm giữ. 

C. Vứt bỏ hết những sản phẩm dư thừa. 

D. Dừng sản xuất để tiêu thụ hết sản phẩm thừa. 

Câu 4: Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự tan rã của xã hội nguyên thủy là sự xuất hiện nào? 
A. Công cụ kim khí. 

B. Chế độ tư hữu. 

C. Đời sống vật chất. 

D. Đời sống tinh thần. 

Câu 5: Kim loại đầu tiên được con người phát hiện và sử dụng là kim loại gì? 

A. Đồng đỏ. 

B. Đồng thau. 

C. Sắt. 

D. Nhôm. 

Câu 6: Bước nhảy vọt thứ hai của loài người sau quá trình chuyển biến từ vượn cổ thành 

người tối cổ là gì? 

A. Từ vượn cổ phát triển thành người. 

B. Từ người tối cổ phát triển thành người tinh khôn. 

C. Sự hình thành các chủng tộc trên thế giới. 

D. Sự hình thành các quốc gia dân tộc trên thế giới. 

Câu 7: Đặc điểm của xã hội phương đông có khác gì phương Tây? 

A. Tính cá nhân. 

B. Tính độc lập. 

C. Tính tự do. 

D. Tính cộng đồng. 

Câu 8: Theo kiến tạo mạng khi hai địa mảng xô vào nhau thì ở chỗ tiếp xúc của chúng 

thường hình thành gì? 

A. Các dãy núi ngầm.  

B. Các dãy núi trẻ cao. 

C. Đồng bằng. 

D. Cao nguyên. 
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Câu 9: Các dãy núi ngầm dưới đại dương hình thành khi nào? 

A. Hai địa mảng xô vào nhau. 

B. Hai địa mảng được nâng lên cao. 

C. Hai địa mảng bị nén ép xuống đáy đại dương. 

D. Hai địa mảng tách xa nhau. 

Câu 10: Núi lửa không có tác động nào sau đây khi đã tắt? 

A. Tạo các phong cảnh đẹp. 

B. Hình thành đất màu mỡ. 

C. Tro bụi vùi lấp nhà cửa. 

D. Tạo suối khoáng nóng. 

Câu 11: Tác hại của động đất không phải là: 

A. Gây đá lở, tuyết lở. 

B. Tạo nên sóng thần. 

C. Làm đổ nát nhà ở. 

D. Phun dung nham. 

Câu 12: Cấu tạo của núi lửa gồm: 

A. Mắc ma, ống phun, miếng khói bụi, dung nham, miệng phụ. 

B. Lò mắc ma, miệng phụ, ống phun, dung nham, miệng núi lửa, tro bụi. 

C. Lò mắc ma, ống phun, dung nham, miệng núi lửa, tro bụi. 

D. Mắc ma, dung nham, miệng phụ, miệng núi lửa. 

Câu 13: Núi lửa và động đất tập trung nhiều nhất ở nơi nào sau đây? 

A. Đông Á và Đông Nam Á. 

B. Nam Á và Tây Nam Á. 

C. Phía tây Bắc Mĩ và Nam Mĩ. 

D. Phía đông châu Á và Bắc Phi. 

Câu 14: “Vành đai lửa Thái Bình Dương” có gần bao nhiêu núi lửa còn hoạt động? 

A. 100. 

B. 200. 

C. 300. 

D. 400. 

Câu 15: Con người đã có những biện pháp gì để hạn chế bớt những thiệt hại do động đất 

gây ra? 

A. Xây nhà chịu được các chấn động lớn. 

B. Lập các trạm nghiên cứu dự báo động đất. 

C. Sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, khi có dự báo động đất. 

Cả A, B, C đều đúng. 

Câu 16: Ngoại lực là gì? 

A. Những lực sinh ra ở bên trong Trái Đất. 

B. Những lực được sinh ra ở bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất. 

C. Những lực được sinh ra ở lớp trung gian của Trái Đất. 

D. Những lực sinh ra trong lớp nhân của Trái Đất. 

Câu 17: Lực được sinh ra trong Trái Đất được gọi là gì? 

A. Lực hấp dẫn. 

B. Lực quán tính. 

C. Lực li tâm. 

D. Nội lực. 

Câu 18: Hai quá trình ngoại lực xảy ra chủ yếu là do đâu? 

A. Tách dãn và xâm thực. 

B. Nén ép và đứt gãy. 

C. Phong hóa và xâm thực. 

D. Phong hóa và uốn nếp. 

 



Câu 19: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất là gì? 

A. Các hiện tượng đứt gãy, uốn nếp, động đất, núi lửa. 

B. Hiện tượng băng tan ở hai cực. 

C. Quá trình phong hóa lí học và hóa học. 

D. Hiện tượng xói mòn, sạt lở đất ở miền núi, bồi tụ ở đồng bằng. 

Câu 20: Nội lực và ngoại lực là hai lực như thế nào? 

A. Cùng chiếu nhau, có vai trò như nhau trong việc tạo ra các dạng địa hình trên bề mặt Trái Đất. 

B. Ngược chiều nhau, tác động lần lượt lên các đối tượng, làm hạ thấp địa hình bề mặt Trái Đất. 

C. Cùng chiều nhau, làm cho địa hình Trái Đất ngày càng cao hơn. 

Đối nghịch nhau, có tác động đồng thời và tạo ra các dạng địa hình trên bề mặt Trái Đất. 

 

* Học sinh làm 20 câu trắc nghiệm trên trang lophoc. 

 


